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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024 

          

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024 
 

I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch tuyển sinh) 

1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ  

CHÍ MINH 

2. Mã trường: DNT 

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu): 

 

STT 
Loại cơ sở 

đào tạo 

Tên cơ sở đào 

tạo 

 

Địa điểm 
Diện tích 

đất 

Diện tích 

xây dựng 

 

 

1 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Cao 

Thắng 

302- 304 Cao 

Thắng (nối dài), 

Phường 12, 

Quận 10, TP. 

HCM 

 

 

320 

 

 

2920 

 

2 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Hùng 

Vương 

106-108 Hùng 

Vương, Phường 

9, Quận 5, 

TP.HCM. 

 

740.2 

 

1478 

 

3 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Trường 

Sơn 

32 Trường Sơn, 

Phường 2, Quận 

Tân Bình, 

TP.HCM 

 

322 

 

3545 

 

4 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Sư Vạn 

hạnh 

828 Sư Vạn 

Hạnh, Phường 

13, Quận 10, 

TP.HCM 

 

3194 

 

13448 

 

5 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Thất Sơn 

M4-M7-M8 Thất 

Sơn, Phường 15, 

Quận 10, 

TP.HCM 

 

364 

 

1391 

 

6 

 

Cơ sở đào 

tạo chính 

 

Cơ sở Hóc Môn 

Quốc lộ 22, Xã 

Tân Xuân, Huyện 

Hóc Môn, 

TP.HCM 

 

10827.4 

 

24096 
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7  

Cơ sở đào      tạo 

chính 

Cơ sở Ba Gia 
52-70 Ba Gia, 

quận Tân Bình, 

TP.HCM 

978 4063 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: huflit.edu.vn 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh): 

https://www.facebook.com/huflit.edu.vn 

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: (+84 28) 38 632 052 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/danh-muc-tin-tuc/khao-sat-khac/ 

 

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên 

trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/tuyen-sinh/ 

Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi 

tuyển và xét tuyển) 

 

 

STT 

 

 

Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

 

Thi 

tuyển 

 

Xét tuyển 

Kết hợp 

thi tuyển 

và xét 

tuyển 

 

Ghi chú 

 

1 
Năm tuyển sinh 

2023 

  

x 

  

 

2 
Năm tuyển sinh 

2022 

  

x 

  

8.1. Điểm trúng tuyển của 2  năm gần nhất 

 

 

TT 

Lĩnh vực/ 

Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp 

xét tuyển 

 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm 2022 Năm 2023 

 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Nhân văn        

1.1 Ngôn ngữ, văn 

học và văn hóa 

nước ngoài 

       

http://www.facebook.com/huflit.edu.vn
https://huflit.edu.vn/tuyen-sinh/
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1.1.1 Ngôn ngữ Anh Thi 

tuyển 

590 230 26 455 284 21.5 

1.1.2 Ngôn ngữ Anh Xét học 

bạ 

274 677 28 412 635 25.25 

1.1.3 Ngôn ngữ Anh Phương 

thức 

khác 

46 30 600 43 18 550 

1.1.4 Ngôn ngữ Trung 

Quốc 

Thi 

tuyển 

146 59 20 112 113 16.0 

1.1.5 Ngôn ngữ Trung 

Quốc 

Xét học 

bạ 

68 171 22 102 113 19.5 

1.1.6 Ngôn ngữ Trung 

Quốc 
Phương 

thức 

khác 

11 1 600 11 5 550 

1.1.7 Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
Thi 

tuyển 

   51 49 15.0 

1.1.8 Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
Xét học 

bạ 

   44 49 18.5 

1.1.9 Ngôn ngữ Hàn 

Quốc 
Phương 

thức 

khác 

   5 4 550 

2 Khoa học xã hội 

và hành vi 

       

2.1 Khoa học chính 

trị 

       

2.1.1 Quan hệ quốc tế Thi 

tuyển 

245 80 22 187 47 20.0 

2.1.2 Quan hệ quốc tế Xét học 

bạ 

112 301 26 190 203 25.0 

2.1.3 Quan hệ quốc tế Phương 

thức 

khác 

18 5 600 18 4 550 

2.2 Khu vực học        

2.2.1 Đông phương 

học 

Thi 

tuyển 

260 73 16 200 26 15.0 

2.2.2 Đông phương 

học 

Xét học 

bạ 

120 335 19.5 180 150 18.5 
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2.2.3 Đông phương 

học 
Phương 

thức 

khác 

20 3 600 20 0 550 

3 Kinh doanh và 

quản lý 

       

3.1 Kinh doanh        

3.1.1 Quản trị kinh 

doanh 

Thi 

tuyển 

240 83 22.0 185 60 20.0 

3.1.2 Quản trị kinh 

doanh 

Xét học 

bạ 

110 296 26.0 168 222 25.0 

3.1.3 Quản trị kinh 

doanh 
Phương 

thức 

khác 

20 2 600 17 1 550 

3.1.4 Kinh doanh quốc 

tế 

Thi 

tuyển 

182 109 23.0 140 88 20.0 

3.1.5 Kinh doanh quốc 

tế 

Xét học 

bạ 

84 177 26.0 126 196 25.0 

3.1.6 Kinh doanh quốc 

tế 
Phương 

thức 

khác 

14 2 600 14 4 550 

3.1.7 Thương mại điện 

tử 
Thi 

tuyển 

   51 41 16.0 

3.1.8 Thương mại điện 

tử 
Xét học 

bạ 

   44 60 19.0 

3.1.9 Thương mại điện 

tử 
Phương 

thức 

khác 

   5 1 550 

3.2 Tài chính - Ngân 

hàng - Bảo hiểm 

       

3.2.1 Tài chính - Ngân 

hàng 

Thi 

tuyển 

84 55 19.5 65 58 15.0 

3.2.2 Tài chính - Ngân 

hàng 

Xét học 

bạ 

40 78 18.5 60 75 18.0 

3.2.3 Tài chính - Ngân 

hàng 
Phương 

thức 

khác 

6 0 600 5 0 550 
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3.3 Kế toán - Kiểm 

toán 

       

3.3.1 Kế toán Thi 

tuyển 

78 46 19.5 60 25 15.0 

3.3.2 Kế toán Xét học 

bạ 

36 77 18.5 54 58 18.0 

3.3.3 Kế toán Phương 

thức 

khác 

6 0 600 6 0 550 

3.3.4 Kiểm toán Thi 

tuyển 

   24 4 15.0 

3.3.5 Kiểm toán Xét học 

bạ 

   24 9 18.0 

3.3.6 Kiểm toán Phương 

thức 

khác 

   2 2 550 

4 Pháp luật        

4.1 Luật        

4.1.1 Luật kinh tế Thi 

tuyển 

150 62 15 115 29 15.0 

4.1.2 Luật kinh tế Xét học 

bạ 

70 174 18.5 104 87 18.0 

4.1.3 Luật kinh tế Phương 

thức 

khác 

10 0 600 11 0 550 

4.1.4 Luật Thi 

tuyển 

48 18 15 36 24 15.0 

4.1.5 Luật Xét học 

bạ 

24 30 19 36 52 18.0 

4.1.6 Luật Phương 

thức 

khác 

3 0 600 3 1 550 

5 Máy tính và công 

nghệ thông tin 

       

5.1 Công nghệ thông 

tin 
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5.1.1 Công nghệ thông 

tin 

Thi 

tuyển 

437 252 21 335 226 16.0 

5.1.2 Công nghệ thông 

tin 

Xét học 

bạ 

200 431 19.5 302 446 19.0 

5.1.3 Công nghệ thông 

tin 
Phương 

thức 

khác 

33 7 600 33 18 550 

6 Du lịch, khách 

sạn, thể thao và 

dịch vụ cá nhân 

       

6.1 Du lịch        

6.1.1 Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Thi 

tuyển 

130 35 20 100 26 20.0 

6.1.2 Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 

Xét học 

bạ 

60 113 25 90 40 24.5 

6.1.3 Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành 
Phương 

thức 

khác 

10 2 600 10 0 550 

6.2 Khách sạn, nhà 

hàng 

       

6.2.1 Quản trị khách 

sạn 

Thi 

tuyển 

162 19 20 126 23 20.0 

6.2.2 Quản trị khách 

sạn 

Xét học 

bạ 

76 82 25 112 42 24.5 

6.2.3 Quản trị khách 

sạn 
Phương 

thức 

khác 

12 0 600 12 0 550 

7 Công nghệ kỹ 

thuật 
       

7.1 Logistics và 

quản lý chuỗi 

cung ứng 

Thi 

tuyển 

   51 42 20.0 

7.2 Logistics và 

quản lý chuỗi 

cung ứng 

Xét học 

bạ 

   44 59 25.0 

7.3 Logistics và 

quản lý chuỗi 

cung ứng 

Phương 

thức 

khác 

   5 1 550 
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8 Báo chí và 

truyền thông 
       

8.1 Quan hệ công 

chúng 
Thi 

tuyển 

   50 63 20.0 

8.2 Quan hệ công 

chúng 
Xét học 

bạ 

   46 38 25.0 

8.3 Quan hệ công 

chúng 
Phương 

thức 

khác 

   4 1 550 
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/tin-tuc/bao-

cao-03-cong-khai/ 

 

 

TT 

 

 

Tên 

ngành 

 

 

Mã 

ngành 

 

 

Số văn 

bản mở 

ngành 

Ngày 

tháng 

năm ban 

hành văn 

bản cho 

phép mở 

ngành 

 

Số văn bản 

chuyển đổi 

mã hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn 

bản chuyển 

đổi mã hoặc 

tên ngành 

(gần nhất) 

Trường tự 

chủ ban hành 

hoặc Cơ quan 

có thẩm quyền 

cho phép 

 

 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển sinh và 

đào tạo gần 

nhất với năm 

tuyển sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

1 

Ngôn 

ngữ 

Trung 

Quốc 

 

7220204 

 

1402/K 

HTC 

 

12/03/1995 

 

129/QĐ- 

BGDĐT 

 

06/01/2011 

 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

1995 

 

2022 

 

2 

 

Kinh 

doanh 

quốc tế 

 

7340120 
373/QĐ 

- BGDĐ T 

 

05/02/2015 

   

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2015 

 

2022 

 

3 
Ngôn 

ngữ Hàn 

Quốc 

 

7220210 

 

527/QĐ 

-ĐNT 

 

27/04/2023 

   

Trường tự chủ 

QĐ 

 

2023 

 

2023 

 

4 
Quản trị 

khách 

7810201 335/QĐ 

- 

24/01/2014   
Cơ quan có 

thẩm quyền 

 

2014 

 

2022 
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 sạn  
BGDĐ 

T 

   cho phép   

 

5 

 

Luật 
7380101 723/QĐ 

-ĐNT 

22/06/2022   
Trường tự chủ 

QĐ 

 

2022 

 

2022 

 

6 
Quan hệ 

công 

chúng 

 

7320108 

 

423/QĐ 

-ĐNT 

 

29/03/2023 

   

Trường tự chủ 

QĐ 

 

2023 

 

2023 

 

7 
Đông 

phương 

học 

 

7310608 

 

1402/K 

HTC 

 

12/03/1995 

 

129/QĐ- 

BGDĐT 

 

06/01/2011 
Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

1995 

 

2022 

 

8 

 

Tài chính 

- Ngân 

hàng 

 

7340201 
1381/

Q Đ- 

BGDĐ 

T 

 

15/04/2013 

   

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2013 

 

2022 

 

9 

 

Ngôn 

ngữ Anh 

 

7220201 

 

1402/K 

HTC 

 

12/03/1995 

 

129/QĐ- 

BGDĐT 

 

06/01/2011 
Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

1995 

 

2022 

 

10 
Kiểm 

toán 

7340302 424/QĐ 

-ĐNT 

29/03/2023   
Trường tự chủ 

QĐ 

 

2023 

 

2023 

 

11 

 

Quan hệ 

quốc tế 

 

7310206 
849/QĐ 

- 

BGD

& ĐT- 

 

23/02/2004 

 

129/QĐ- 

BGDĐT 

 

06/01/2011 

 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2004 

 

2022 



10  

 

 

   
ĐH&S 

ĐH 

      

 

12 
Công 

nghệ 

thông tin 

 

7480201 

 

1402/K 

HTC 

 

12/03/1995 

 

129/QĐ- 

BGDĐT 

 

06/01/2011 
Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

1995 

 

2022 

 

13 
Thương 

mại điện 

tử 

 

7340122 

 

571/QĐ 

-ĐNT 

 

08/05/2023 

   

Trường tự chủ 

QĐ 

 

2023 

 

2023 

 

14 

Logistics 

và quản 

lý chuỗi 

cung ứng 

 

7510605 

 

528/QĐ 

-ĐNT 

 

27/04/2023 

   

Trường tự chủ 

QĐ 

 

2023 

 

2023 

 

 

15 

Quản trị 

dịch vụ 

du lịch 

và lữ 

hành 

 

7810103 

 

335/QĐ 

- 

BGDĐ 

T 

 

24/01/2014 

   

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

 

2014 

 

 

2022 

 

16 

 

Quản trị 

kinh 

doanh 

 

7340101 
289/QĐ 

- 

BGD& 

ĐT/ĐH 

 

11/01/2001 

   

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2001 

 

2022 

 

17 

 

Luật kinh 

tế 

 

7380107 
373/QĐ 

- 

BGDĐ 

 

05/02/2015 

  
Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2015 

 

2022 
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   T       

 

18 

 

Kế toán 

 

7340301 
1381/QĐ- 

BGDĐ T 

 

15/04/2013 

   

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

 

2013 

 

2022 

19 Ngôn ngữ 

Nhật 
7220209 730/QĐ 

-ĐNT 

26/4/2024   Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

20 Trí tuệ nhân 

tạo 
7480107 731/QĐ 

-ĐNT 

26/4/2024   Trường tự chủ QĐ 2024 2024 

 

10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Mẫu số 03) 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/tin- tuc/bao-

cao-03-cong-khai/ 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/tin-tuc/de-an-tuyen- sinh-qua-

cac-nam/ 

12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo1 trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://huflit.edu.vn/tin-

tuc/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc/ 

13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 
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II. Tuyển sinh đào tạo chính quy 

1. Tuyển sinh chính quy đại học 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh. 

Tất cả công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, người nước ngoài TN THPT tại Việt Nam, có đủ sức khoẻ   để học tập 

theo quy định hiện hành. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh. 

Cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển; 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:  

  

 

 

Stt 

 

 

Trình độ 

đào tạo 

 

 

Mã 

ngành 

 

 

Ngành học 

 

 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

1 
 

Đại học 

 

7480201 
Công nghệ 

thông      tin 

800  

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 

 

2 
 

Đại học 

 

7220201 

 

Ngôn ngữ Anh 

1100  

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng 

Anh 

 

3 

 

Đại học 

 

7220204 Ngôn ngữ 

Trung     Quốc 

400  

D01 

  

A01 

  

D04 

  

D14 

 

4 
 

Đại học 

 

7340101 
Quản trị 

kinh     doanh 

370  

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng 

Anh 
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5 
 

Đại học 

 

7340120 
Kinh doanh 

quốc    tế 

280  

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng 

Anh 

6 
 

Đại học 

 

7310206 

 

Quan hệ quốc tế 

375  

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng 

Anh 

7 Đại học 7340201 Tài chính – 

Ngân hàng 

130 D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 

             

8 Đại học 7340301 Kế toán 120 D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 

 

9 
 

Đại học 

 

7810103 

 

Quản trị DV 

DL và lữ hành 

100  

D01 

 

Tiếng 

Anh 

 

A01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng 

Anh 

10 
 

Đại học 

 

7810201 
Quản trị 

khách    sạn 

100  

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng 

Anh 

11 Đại học 7380107 Luật kinh tế 150 D01 
 

A01 
 

D15 
 

D66 
 

12 
 

Đại học 

 

7310608 
Đông 

Phương      học 

200  

D01 

  

D06 

  

D15 

  

D14 

 

13 Đại học 7380101 Luật 100 A01 
 

C00 
 

D01 
 

D66 
 

14 Đại học 7340302 Kiểm toán 40 D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 

15 
 

Đại học 

 

7340122 
Thương mại 

điện  tử 

250  

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 

 

16 
 

Đại học 

 

7220210 
Ngôn ngữ 

Hàn      Quốc 

200  

D01 

  

D10 

  

D14 

  

D15 

 



 

14 
 

17 
 

Đại học 

 

7320108 
Quan hệ 

công  chúng 

300  

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng 

Anh 

 

18 
 

Đại học 

 

7510605 
Logistics và 

quản lý 

chuỗi  cung 

ứng 

250  

A01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiến

g 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng 

Anh 

19 Đại học 7220209 Ngôn ngữ 

Nhật 

100 D01  D06  D14  D15  

20 Đại học 7480107 Trí Tuệ 

nhân tạo 

100  

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 

 

 

 

1.5. Ngưỡng đầu vào. 

- Phương thức 1: Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024: 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do nhà trường quy định 

- Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT: 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

+ Tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên 

- Phương thức 3: Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT: 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

+ Tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên 

- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM: 

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
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+ Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP. HCM tổ chức và đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào từ 500 điểm trở   lên. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương 

thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển. 

- Mã trường: DNT 

- Ngành và tổ hợp xét tuyển (Đối với phương thức 1, 2 và 3): 

 

 

Stt 

 

 

Trình độ 

đào tạo 

 

 

Mã 

ngành 

 

 

Ngành học 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 1 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 3 

Tổ hợp môn xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ hợp 

môn 

Môn chính 

1 
 

Đại học 

 

7480201 
Công nghệ 

thông      tin 

 

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 

 

2 
 

Đại học 

 

7220201 

 

Ngôn ngữ Anh 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng Anh 

 

3 

 

Đại học 

 

7220204 Ngôn ngữ 

Trung     Quốc 

 

D01 

  

A01 

  

D04 

  

D14 

 

4 
 

Đại học 

 

7340101 
Quản trị 

kinh     doanh 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiếng 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng Anh 

5 
 

Đại học 

 

7340120 
Kinh doanh 

quốc    tế 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiếng 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng Anh 

6 
 

Đại học 

 

7310206 

 

Quan hệ quốc tế 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng Anh 

7 Đại học 7340201 Tài chính – D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 

   Ngân hàng         

8 Đại học 7340301 Kế toán D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 



 

16 
 

 

9 
 

Đại học 

 

7810103 

 

Quản trị DV 

DL và lữ hành 

 

D01 

 

Tiếng 

Anh 

 

A01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng Anh 

10 
 

Đại học 

 

7810201 
Quản trị 

khách    sạn 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng Anh 

11 Đại học 7380107 Luật kinh tế D01 
 

A01 
 

D15 
 

D66 
 

12 
 

Đại học 

 

7310608 
Đông 

Phương      học 

 

D01 

  

D06 

  

D15 

  

D14 

 

13 Đại học 7380101 Luật A01 
 

C00 
 

D01 
 

D66 
 

14 Đại học 7340302 Kiểm toán D01 
 

A01 
 

D07 
 

D11 
 

15 
 

Đại học 

 

7340122 
Thương mại 

điện  tử 

 

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 

 

16 
 

Đại học 

 

7220210 
Ngôn ngữ 

Hàn      Quốc 

 

D01 

  

D10 

  

D14 

  

D15 

 

17 
 

Đại học 

 

7320108 
Quan hệ 

công  chúng 

 

A01 
Tiếng 

Anh 

 

D01 
Tiếng 

Anh 

 

D14 

 

Tiếng 

Anh 

 

D15 

 

Tiếng Anh 

 

18 
 

Đại học 

 

7510605 
Logistics và 

quản lý 

chuỗi  cung 

ứng 

 

A01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D01 

 

Tiếng 

Anh 

 

D07 

 

Tiếng 

Anh 

 

D11 

 

Tiếng Anh 

 Đại học 7220209 Ngôn ngữ 

Nhật 

D01  D06  D14  D15  

 Đại học 7480107 Trí Tuệ 

nhân tạo 

 

A00 

  

A01 

  

D01 

  

D07 
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Điểm chuẩn được xác định theo ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển. 

 

Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quản trị DV DL và lữ hành, Quản trị khách sạn, 

Quan hệ công chúng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có môn xét tuyển chính là Tiếng Anh (điểm nhân hệ số 2 khi xét tuyển). 

Đối với các tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ quốc tế để quy đổi, thay thế cho môn ngoại  ngữ khi 

xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 15/9/2024). Chỉ áp dụng đối với phương 

thức 1. 

 

 

 

 

TT 

 

Môn Ngoại ngữ 

 

Chứng chỉ ngoại ngữ 
Điểm ngoại ngữ quy đổi sang thang điểm 10 

7.0 8.0 9.0 10.0 

1 Tiếng Anh TOEFL ITP 450 - 474 475 – 499 500 - 524 Từ 525 

  TOEFL iBT 45 - 52 53 – 60 61 - 68 Từ 69 

  IELTS 4.0 4.5 5.0 Từ 5.5 

  Chứng chỉ VSTEP Bậc 3  Bậc 4 Bậc 5 

2 Tiếng Trung Quốc HSK   Cấp độ 3 Cấp độ 4 

  TOCFL   Cấp độ 3 Cấp độ 4 

3 Tiếng Nhật JLPT    
Từ N3 

- Điều kiện để được xét tuyển: 

+ Phương thức 1: 

• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

•  Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có điểm 3 môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường. 

Trường sẽ công bố khi có kết quả thi THPT 2024. 

 

+ Phương thức 2,3: 
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• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

• Có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên. 

+ Phương thức 4: 

• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

• Có điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2024 từ 500 điểm trở lên. 

 

Khi thỏa mãn tất cả các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được 

thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

 

- Cách tính điểm để xét tuyển: 

Điểm chuẩn được xác định theo từng ngành. Các tổ hợp xét tuyển có cùng điểm chuẩn (không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét 

tuyển trong từng ngành). 

+ Đối với các ngành không có môn xét tuyển chính: 

Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn theo tổ hợp môn thi + Điểm ưu tiên 

+ Đối với các ngành có môn xét tuyển chính là tiếng Anh: 

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp + Điểm môn Tiếng Anh) + Điểm ưu tiên x 4/3 

+ Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được thực hiện đúng theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình  độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo) 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển. 

1.7.1. Phương thức 1 (kết quả thi TN THPT 2024): 

Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7.2. Phương thức 2,3 (dựa vào học bạ THPT): 

- Đợt xét tuyển: 

 

• Đợt 1: Từ ngày 01/03/2024 đến 30/04/2024. 

• Đợt 2: Từ ngày 01/05/2024 đến 30/06/2024. 
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• Đợt 3: Từ ngày 01/07/2024 đến 20/07/2024. 

• Đợt 4: Từ ngày 21/07/2024 đến 10/08/2024. 

• Đợt 5: Từ ngày 11/08/2024 đến 31/08/2024. 

• Đợt 6: Từ ngày 01/09/2024 đến 20/09/2024. 

Sau mỗi đợt tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xem xét tuyển đợt tiếp theo. 

- Hồ sơ xét tuyển: 

 

o Phiếu đăng ký xét tuyển; 

o Bản sao học bạ THPT có công chứng; 

o Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có); 

o Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (chỉ dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 về trước); 

- Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: https://tuyensinh.huflit.edu.vn 

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản với username + password được cung cấp. Kiểm tra, chỉnh sửa thông tin nếu cần thiết.    

Bước 3: In phiếu đăng ký xét tuyển + chuẩn bị hồ sơ xét tuyển (gồm các giấy tờ nêu trên). 

Bước 4: 

Nộp hồ sơ về trường (chọn 1 trong 2 cách): 

+ Nộp trực tiếp tại HUFLIT 

+ Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh,  828 Sư 

Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

1.7.3. Phương thức 4 (Theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM): 

Thời gian đăng ký dự thi: Theo kế hoạch của Đại học quốc gia TP.HCM. 

- Điều kiện xét tuyển: 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do   Trường 
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ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quy định. 

>>Thời gian xét tuyển: Theo kế hoạch của ĐHQG TP.HCM 

>> Hồ sơ xét tuyển: 

Hồ sơ xét tuyển bao gồm: 

o Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của HUFLIT); 

o Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM; 

o Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng điểm  ưu tiên 

đối tượng, khu vực theo quy định. Mức điểm ưu tiên được xác định như sau: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng 

kế tiếp là 40 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 10 điểm, tương ứng với tổng điểm bài thi đánh giá năng lực theo thang điểm 1.200. 

 

>> Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 02 hình thức: 

 

o Nộp hồ sơ trực tiếp tại HUF LIT 

o Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ   Chí 
Minh, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. 

Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (ban hành kèm Thông tư số   08/2022/TT-

BGDĐT ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 

- Phương thức 1: Theo thống nhất chung giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ cở Giáo dục đại học 

- Phương thức 2,3: 30.000 đồng/hồ sơ. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có). 

Học phí dự kiến cho khóa 2024 là 1.230.000 đồng/ tín chỉ. Hàng năm trường có điều chỉnh nhưng không quá 10% 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 

1.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong  những 

trường hợp rủi ro. 
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Nhà trường cam kết xử lý đúng quy định đối với khiếu nại của thí sinh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những  trường 

hợp rủi ro. 

 

 

III. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm: (Không có) 

- Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

IV. Tuyển sinh đào tạo từ xa: (Không có) 

- Đường link công khai tuyển sinh đào tạo từ xa trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

  

 

 

 



 

 

 


